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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt



Đề Cương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)


1. Tên học phần: Thực tập điện lạnh 2
       Mã học phần: RETP332232
2. Tên Tiếng Anh: Refrigeration Technique Practice 2
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: GVC. ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
GVC. ThS. Lại Hoài Nam; TS. Đoàn Minh Hùng; ThS. Nguyễn Thành Luân; ThS. Võ Kim Hằng; ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn	
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Học phần tiên quyết: không
Học phần trước: Môn Máy nén và thiết bị lạnh, Kỹ thuật điện.
6. Mô tả học phần:
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức thực tế về máy nén kín loại Piston, Roto; các phương pháp gia công đường ống; các phương pháp sử dụng thiết bị đo; cấu tạo, vận hành và kiểm tra thiết bị điều khiển tự động; phương pháp sử dụng máy nạp gas/thu hồi gas; lắp ráp cân chỉnh và vận hành máy điều hoà không khí dân dụng (ĐHKK DD)… các kỹ năng về hàn điện, hàn hơi; hút chân không, nạp và thu hồi gas; kiểm tra máy nén, quạt,…
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến máy ĐHKK DD.
	PI1.3
	4

	CLO2
	Sử dụng được các dụng cụ và trang thiết bị trong phòng thực hành để phân tích hoạt động của máy ĐHKK DD.
	PI2.1
	4

	CLO3
	Thiết lập được một môi trường làm nhóm hiệu quả và có tính hợp tác.
	PI5.1
	3

	CLO4
	Giám sát và quản lý việc thực hiện các vấn đề liên quan đến máy ĐHKK DD
	PI8.3
	3

	CLO5
	Vận hành được các hệ thống máy ĐHKK DD
	PI9.1
	3

	CLO6
	Chuẩn đoán được các vấn đề phát sinh trong hệ thống máy ĐHKK DD
	PI9.2
	3

	CLO7
	Bảo trì các vấn đề liên quan đến máy ĐHKK DD.
	PI9.3
	3



8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần

	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Bài 1: Thực hành gia công ống (0/10/20)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)
Nội dung GD thực hành:
+ Hướng dẫn, làm mẫu.
+ Thực hành: Cắt ống, Nông ống, Loe ống, Uốn ống
+ Kiểm tra
	CLO1
CLO2



	4
4


	Làm mẫu và giải thích
	Kiểm tra1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
Đọc tài liệu máy và thiết bị lạnh, xem các tại liệu trên trang dạy học số.
	CLO1


	4

	
	

	2
	Bài  2: Thực tập kỹ năng hàn (0/20/40)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (20)
Nội dung GD thực hành:
+ Hướng dẫn, làm mẫu.
+ Thực hành: Hàn bạc, Hàn thau, Hàn điện.
+ Kiểm tra
	CLO1
CLO2



	4
4


	Làm mẫu và giải thích
	Kiểm tra 1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (40)
+ Đọc tài liệu thực tập kỹ năng
	CLO1


	4

	
	

	3
	Bài 3:  Đấu điện và kiểm tra tình trạng Block  máy nén và quạt (0/20/40)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (20)
Nội dung GD thực hành:
+ Hướng dẫn, làm mẫu.
+ Thực hành: điện trở motor block, quạt, Kiểm tra tụ, Đấu điện cho Block máy nén tủ lạnh, Đấu điện cho Block máy điều hòa không khí và quạt ( loại 1 cục, 2 cục), Kiểm tra tình trạng Block máy nén loại kín
+ Kiểm tra 
	CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO7

	4
4
3
3
3
3
3
	Làm mẫu và giải thích
	Kiểm tra 2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (40)
+ Đọc tài liệu đấu điện và kiểm tra tình trạng Block  máy nén và quạt
+ Vẽ lại các sơ đồ đấu điện cho động cơ máy nén và quạt
	CLO1


	4

	
	

	4
	Bài 4: : Hút chân không, nạp gas, dầu bôi trơn và thu hồi gas (0/10/20)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)
Nội dung GD thực hành:
+ Hướng dẫn, làm mẫu.
+ Thực hành: Hút chân không, Nạp gas, Nạp dầu, Thu hồi gas.
+ Kiểm tra 
	CLO1
CLO2
CLO3
CLO4


	4
4
3
3
	Làm mẫu và giải thích
	Kiểm tra 3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
+ Đọc tài liệu hút chân không, nạp gas, dầu và thu hồi gas 
+ Vẽ lại các sơ đồ nguyên lý và cấu tạo của các thiết bị nạp gas và thu hồi gas.
	CLO1


	4

	
	

	5
	Bài 5: Lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy ĐHKK DD (0/60/120)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (60)
Nội dung GD thực hành:
+ Hướng dẫn, làm mẫu.
+ Thực hành: Hàn nối các thiết bị, Đấu điện hoàn chỉnh máy lạnh 2 cục, Thử kín và thử bền, Hút chân không, Nạp gas, Vận hành, Kiểm tra.
+ Kiểm tra 
	CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO7

	4
4
3
3
3
3
3
	Làm mẫu và giải thích
	Kiểm tra 4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (120)
+ Đọc tài liệu lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy lạnh 2 cục
+ Vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện của máy lạnh 2 cục.
	CLO1


	4

	
	

	6
	Bài 6: : Cân chỉnh, vận hành và xử lý sự cố trên  một hệ thống thống lạnh cơ bản (0/15/30)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15)
Nội dung GD thực hành:
+ Hướng dẫn, làm mẫu.
+ Thực hành: Thu hồi gas, hút chân không và nạp gas, Vận hành, Xử lý một số sự cố cơ bản trên hệ thống lạnh., Kiểm tra.
+ Kiểm tra 
	CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO7

	4
4
3
3
3
3
	Làm mẫu và giải thích
	Kiểm tra 5

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)
+ Đọc tài liệu cân chỉnh, vận hành và xử lý sự cố trên  một hệ thống thống lạnh cơ bản 
+ Vẽ lại sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh cơ bản
	CLO1


	4

	
	



9. Phương pháp giảng dạy:
Hướng dẫn, làm mẫu
Giải thích
Hoạt động nhóm
10. Đánh giá kết quả học tập:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Kiểm tra 1
	Bài 1: Thực hành gia công ống
Bài 2: Thực tập kỹ năng hàn
	Tuần 1
	CLO1
CLO2

	4
4

	Quan sát, phỏng vấn 
	Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian
	20

	Kiểm tra 2
	Bài 3: Đấu điện và kiểm tra tình trạng Block  máy nén và quạt
	Tuần 2
	CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO7

	4
4
3
3
3
3
3
	Quan sát, phỏng vấn 
	Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian
	10

	Kiểm tra 3
	Bài 4: Hút chân không, nạp gas, dầu bôi trơn và thu hồi gas

	Tuần 3
	CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
	4
4
3
3
	Quan sát, phỏng vấn 
	Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian
	20

	Đánh giá cuối kỳ
	50

	Kiểm tra 4
	Bài 5: Lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy ĐHKK DD.

	Tuần 4
	CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
CLO7
	4
4
3
3
3
3
3
	Quan sát, phỏng vấn 
	Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian
	10

	Kiểm tra 5
	Bài 6: : Cân chỉnh, vận hành và xử lý sự cố trên  một hệ thống thống lạnh cơ bản
	Tuần 5
	CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO6
CLO7

	4
4
3
3
3
3
	Quan sát, phỏng vấn 
	Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian
	20

	Báo cáo
	Bài báo cáo toàn bộ nội dung thực tập
	Tuần 5
	CLO1
CLO4
	4
4
	Tự luận
	Bài báo cáo
	20




	CĐR 
học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Bài1
Bài 2

	Bài 4
	Bài 3
Bài 5
Bài 6
	Kiểm tra 1
	Kiểm tra 2
	Kiểm tra 3
	Kiểm tra 4
	Kiểm tra 5
	Báo cáo

	CLO1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	CLO3
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	

	CLO4
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO5
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	

	CLO6
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	

	CLO7
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	



11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
	1. Nguyễn Thành Luân- Nguyễn Lê Hồng Sơn- Đoàn Minh Hùng - Giáo trình thực máy Điều hoà không khí dân dụng.  
- Sách (TLTK) tham khảo:
[1] Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Hồ Chí Minh, NXB Đại Học Quốc Gia 2004
	[2] Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, 2009.
[3]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill 2021
	[4] Ibrahim Dincer, Refrigeration systems and applications, John Wiley & Sons, 2017.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.
Lưu ý thay đổi:
Một số thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV (có thông qua Bộ môn). SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   
Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 09/12/2022
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	


TS. Huỳnh Phước Sơn
	


[bookmark: bookmark=kix.8u6f8b7vfh7l]PGS. TS. Đặng Thành Trung
	


ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>


Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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